Năng lực tổng quát
· Tự phát triển ý thức học tập.
· Tự quản lý và phục vụ bản thân tốt.
· Chuẩn bị đầy đủ và giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.
· Tuân thủ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
· Tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm.
· Nhiệt tình giúp đỡ bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Biết cộng tác trong nhóm để thảo luận.
· Tự tin và truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và dễ hiểu.
· Lắng nghe và chấp nhận ý kiến, góp ý từ thầy cô và bạn bè.
· Tự học và tự nghiên cứu.
· Áp dụng kiến thức đã học để hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm.
· Tự chủ và tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.
· Trao đổi ý kiến cùng bạn.
· Đặt câu hỏi khác nhau về sự vật và hiện tượng.
· Phát hiện và nêu tình huống có vấn đề trong quá trình học tập.
· Có khả năng giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao.
· Tự đánh giá và nhận xét kết quả học tập của bản thân và bạn bè.
· Có khả năng tự học và tự quản bản thân.
· Nâng cao ý thức tự giác trong học tập.
· Vẫn cần sự hướng dẫn và giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
· Tự tin và mạnh dạn hơn trong giao tiếp và hợp tác với bạn bè.
· Chưa tích cực tham gia vào hoạt động hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
· Cần cải thiện tích cực sự tham gia vào hoạt động hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
Năng lực đặc thù
· Tự nhận thức và ham muốn học tập.
· Phục vụ và tự quản lý bản thân một cách tự giác.
· Chuẩn bị đầy đủ và giữ gìn sách vở và các tài liệu học tập cẩn thận.
· Thực hiện vệ sinh cá nhân đều đặn và sạch sẽ.
· Tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm.
· Tận tâm giúp đỡ bạn bè trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
· Biết cộng tác và thảo luận cùng nhóm.
· Tự tin và dám nói trong giao tiếp.
· Trình bày ý kiến cá nhân một cách rõ ràng và dễ hiểu.
· Biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến, góp ý từ thầy cô và bạn bè.
· Có khả năng tự học.
· Sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá nhân và nhóm.
· Tự chủ và tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.
· Biết trao đổi ý kiến cùng với bạn bè.
· Biết đặt ra câu hỏi khác nhau về các sự vật, hiện tượng.
· Nhận ra và đưa ra các tình huống gặp vấn đề trong quá trình học tập.
· Có khả năng giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao.
· Biết tự đánh giá và nhận xét kết quả học tập của bản thân và bạn bè.
· Có khả năng tự học và tự quản bản thân.
· Cần nâng cao ý thức tự giác trong quá trình học tập.
· Vẫn cần sự hướng dẫn và giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
· Cần tự tin và mạnh dạn hơn trong giao tiếp và hợp tác với bạn bè.
· Cần cải thiện tích cực việc tham gia vào hoạt động hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
Năng lực đặc thù
a. Ngôn ngữ
· Có khả năng giao tiếp tốt.
· Tự tin và dũng cảm trong việc truyền đạt ý kiến.
· Trình bày thông tin một cách ngắn gọn và rõ ràng.
· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.
· Sở hữu từ vựng phong phú và khả năng sử dụng từ ngữ tốt.
· Có khả năng diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng và logic.
· Có đôi khi chưa diễn đạt đủ ý kiến.
· Còn một chút lúng túng khi diễn đạt ý kiến.
· Từ vựng chưa đủ phong phú. Còn hạn chế trong việc diễn đạt ý kiến.
· Thỉnh thoảng gặp lỗi phát âm.
b. Toán
· Có khả năng tính toán nhanh, chính xác và linh hoạt.
· Tính toán chính xác và có khả năng ứng dụng tốt.
· Biết áp dụng các phép cộng và trừ đã học vào thực tế.
· Đôi khi còn nhầm lẫn trong tính toán.
c. Khoa học
· Có khả năng quan sát và thu thập thông tin.
· Giải quyết một số vấn đề đơn giản trong thực tế.
· Yêu thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường.
· Hứng thú trong việc khám phá thế giới tự nhiên.
· Áp dụng kiến thức để bảo vệ môi trường.
· Có khả năng kết nối kiến thức với thực tế và giải quyết các tình huống liên quan đến bài học.
d. Thẩm mĩ
· Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp.
· Lựa chọn màu sắc hài hòa khi tô màu.
· Yêu thích cái đẹp.
· Biết thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp.
· Sử dụng từ ngữ để diễn tả vẻ đẹp.
e. Thể chất
· Tuân thủ quy tắc vệ sinh cá nhân đúng cách.
· Tự nguyện tham gia tập luyện thể dục và thể thao.
· Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.
· Thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.
· Tự giác trong việc duy trì vệ sinh cá nhân đúng cách.
· Thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh trong môi trường để phòng ngừa bệnh tật.
· Tự nhận thức và thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.
· Biết lựa chọn các hoạt động thể chất phù hợp với sức khỏe.

